BÁO CÁO VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẾN 30/6/2004

( Kèm theo Chỉ thị số  20/2004/CT-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

- Tên Tổng công ty ( Công ty):

- Địa chỉ:

- Điện thoại của Tổng giám đốc (Giám đốc): Cố định, Di động                      ;Fax:        

	TT
	Tên doanh nghiệp, đơn vị
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ngành nghề, nhiệm vụ chính
	Điện thoại Giám đốc
	Số đơn vị trực thuộc
	Vốn nhà nước
	Lao động hiện có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các công ty hạch toán độc lập 
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty …
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Các công ty, Xí nghiệp… hạch toán phụ thuộc
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty
	
	
	
	
	
	

	2
	Xí nghiệp
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	III
	Các Công ty TNHH 1 thành viên
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty …
	
	
	
	
	
	

	2
	 …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty ( Công ty).
	
	
	
	
	
	


	1
	Công ty …
	
	
	
	
	
	

	2
	 …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	Tên doanh nghiệp, đơn vị
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ngành nghề, nhiệm vụ chính
	Điện thoại Giám đốc
	Số đơn vị trực thuộc
	Vốn nhà nước
	Lao động hiện có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	V
	Các công ty Liên doanh 
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty …
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	VI
	Các công ty khác có vốn góp, đầu tư của Tổng công ty ( Công ty)
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty …
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	VII 
	Các đơn vị sự nghiệp ( bao gồm cả các Ban quản lý dự án)
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường …
	
	
	
	
	
	

	2
	Viện…
	
	
	
	
	
	

	3
	Ban quản lý dự án…
	
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu






Tổng giám đốc (Giám đốc)



 

                              ( Ký, ghi rõ họ và tên) 





 
          ( Ký, đóng dấu)







Ghi chú: 

1/ Cột vốn nhà nước, đơn vị báo cáo như  sau: Đối với Công ty nhà nước ( I,II), Công ty TNHH 1 thành viên (III) lấy theo nguồn vốn kinh doanh ( mã số 410 Bảng cân đối kế toán) ; Đối với công ty liên doanh, công ty khác ( IV,V,VI) có vốn góp của Tổng công ty (Công ty)  lấy theo giá trị vốn của Tổng công ty (Công ty) đầu tư, góp vốn vào các Công ty đó; Đối với các đơn vị sự nghiệp thì không cần báo cáo chỉ tiêu này.

2/ Cột lao động lấy theo số lao động có hợp đồng lao động  với thời  hạn  từ 1 năm trở lên hiện  đang có mặt.
BÁO CÁO VỀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

( Kèm theo Chỉ thị số  20/2004/CT-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 Tên Tổng công ty (Công ty):

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Công ty A
	Công ty...
	Cơ quan TCTy
	Tổng cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	Tổng cộng Tài sản
	250
	
	
	
	

	1
	Tiền 
	110
	
	
	
	

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	
	
	
	

	
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	129
	
	
	
	

	3
	Các khoản phải thu
	130
	
	
	
	

	
	- Phải thu của khách hàng
	131
	
	
	
	

	
	- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	139
	
	
	
	

	
	- Tổng các khoản nợ phải thu khó đòi
	
	
	
	
	

	4
	Hàng tồn kho
	140
	
	
	
	

	
	- Thành phẩm tồn kho
	145
	
	
	
	

	
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	144
	
	
	
	

	
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	
	
	
	

	
	- Hàng hoá, vật tư, thành phẩm ứ đọng, kém mất phẩm chất
	
	
	
	
	

	5
	Tài sản lưu động khác
	150
	
	
	
	

	
	- Chi phí chờ kết chuyển
	153
	
	
	
	

	
	- Tài sản thiếu chờ sử lý
	154
	
	
	
	

	6
	Tài sản cố định
	210
	
	
	
	

	
	- Nguyên giá
	
	
	
	
	

	
	- Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	
	
	
	

	7
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	220
	
	
	
	

	
	- Góp vốn liên doanh
	222
	
	
	
	

	
	- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	229
	
	
	
	

	8
	Xây dựng cơ bản dở dang
	230
	
	
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Công ty A
	Công ty…
	Cơ quan TCty
	Tổng cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	B
	Tổng cộng nguồn vốn 
	430
	
	
	
	

	1
	Nguồn vốn , quỹ
	410
	
	
	
	

	
	- Nguồn vốn kinh doanh
	411
	
	
	
	

	
	- Chênh lệch tỷ giá
	413
	
	
	
	

	
	- Lợi nhuận chưa phân phối 
	416
	
	
	
	

	2
	Nguồn kinh phí khác
	420
	
	
	
	

	3
	Nợ ngắn hạn
	310
	
	
	
	

	
	- Vay ngắn hạn
	311
	
	
	
	

	
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	315
	
	
	
	

	4
	Nợ dài hạn
	320
	
	
	
	

	5
	Nợ khác
	330
	
	
	
	

	6
	Nợ quá hạn ( cả ngắn hạn và dài hạn)
	
	
	
	
	

	C
	Kết quả kinh doanh
	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu thuần
	10
	
	
	
	

	2
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	
	
	
	

	3
	Thu nhập khác
	31
	
	
	
	

	4
	Lợi nhuận thực hiện
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu






Tổng giám đốc (Giám đốc)



 

                             ( Ký, ghi rõ họ và tên)


     


         
        ( Ký, đóng dấu)






Ghi chú: 

- Cột Mã số là mã số trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính.

- Cột nào có Mã số thì đơn vị lấy số liệu tương ứng trong các báo cáo Tài chính để đưa vào báo cáo này. Cột nào không có mã số thì đơn vị thống kê, tổng hợp từ số liệu, sổ kế toán, quyết toán để đưa vào báo cáo này.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

THỰC HIỆN  ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 30/6/2004

(Kèm theo Chỉ thị số  20/2004/CT-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ
	Tên chủ đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Công suất thiết kế


	Thời hạn khởi công/hoàn thành
	Giá trị thực hiện đến 30/6/2004
	Nguồn vốn đầu tư  (Ngân sách cấp, vốn của doanh nghiệp, vốn vay)
	Nguồn vốn vay

	
	
	
	
	
	
	
	Loại nguồn vốn
	Giá trị đã giải ngân đến thời điểm báo cáo
	Thời hạn vay 

( năm)
	Lãi suất (%/năm)
	Giá trị đã vay đến thời điểm báo cáo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu






Tổng giám đốc (Giám đốc)



 

                     
     ( Ký, ghi rõ họ và tên)




     
     
          ( Ký, đóng dấu)






Ghi chú:      

- Các chỉ tiêu ở cột 10,11,12 chỉ ghi khi dự án có sử dụng nguồn vốn vay ( kểt cả vay ngắn hạn).

- Báo cáo tất cả các dự án đã và đang đầu tư của đơn vị ( kể cả các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BOO,…) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

SÁU ( 6) THÁNG ĐẦU NĂM 2004 

( Kèm theo Chỉ thị số  20/2004/CT-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 Tên Tổng công ty (Công ty):
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Thực hiệu 6 tháng đầu năm
	So sánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	So với Kế hoạch năm
	SS cùng kỳ năm trước
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các chỉ tiêu về sản lượng
	
	
	
	
	
	

	1
	Giá trị tổng sản lượng 
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	2
	Chỉ tiêu hiện vật 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chỉ tiêu về lao động tiền lương
	
	
	
	
	
	

	1
	Số lao động hiện có tại thời điểm báo cáo
	Người
	X
	
	
	
	

	2
	Số lao động tăng trong kỳ
	Người
	
	
	
	
	

	3
	Số lao động giảm trong kỳ
	Người
	
	
	
	
	

	4
	Thu nhập bình quân đầu người/tháng
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	5
	Tổng quỹ lương thực hiện trong kỳ
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng doanh thu ( không thuế VAT)
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	2
	Tổng chi phí
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	3
	Lãi thực hiện ( trước thuế)
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	4
	Lỗ thực hiện
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	5
	Lợi nhuận chưa phân phối
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	6
	Số doanh nghiệp lãi
	Dnghiệp
	X
	
	
	
	

	7
	Số doanh nghiệp hoà vốn
	Dnghiệp
	X
	
	
	
	

	8
	Số doanh nghiệp lỗ 
	Dnghiệp
	X
	
	
	
	


	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Thực hiệu 6 tháng đầu năm
	So sánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	So với kế hoạch năm
	So với  cùng kỳ năm trước
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chỉ tiêu về vốn và công nợ
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng vốn nhà nước
	Tr.đồng
	*
	
	
	
	

	2
	Tổng nợ phải trả
	Tr.đồng
	*
	
	
	
	

	3
	Dự nợ vay Ngân hàng
	Tr.đồng
	*
	
	
	
	

	4
	Số tiền vay ngân hàng trong kỳ
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	5
	Số tiền trả ngân hàng trong kỳ
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	6
	Tổng nợ phải trả quá hạn 
	Tr.đồng
	*
	
	
	
	

	7
	Số phát sinh phải nộp ngân sách trong kỳ
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	V
	Chỉ tiêu tài sản 
	
	
	
	
	
	

	1
	Giá trị tài sản cố định tăng trong kỳ
	Tr.đồng
	
	
	
	
	

	2
	Tổng nợp phải thu
	Tr.đồng
	*
	
	
	
	

	3
	Nợ phải thu khó đòi
	Tr.đồng
	*
	
	
	
	


Người lập biểu






Tổng giám đốc (Giám đốc)



 

                             ( Ký, ghi rõ họ và tên)





                     ( Ký, đóng dấu)






Ghi chú: 

- Chỉ tiêu về hiện vật (2/I) đơn vị tự đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu của đơn vị mình để báo cáo Bộ GTVT ( ví dụ như khối vận tải là TKm, KHKm,v.v…).

- Cột kế hoạch năm:




+ Chỉ tiêu nào có dấu ( X ) thì không cần báo cáo




+  Chỉ tiêu nào có dấu ( * ) thì lấy số dư đầu kỳ trên các báo cáo tài chính của đơn vị

MẪU SỐ 1





MẪU SỐ 2





MẪU SỐ 3





MẪU SỐ 4









